
TRẺ HÓA BÀN TAY BẰNG 
CHẤT LÀM ĐẦY

BSCKII TRẦN NGỌC PHƯƠNG







Laser ánh sáng

Peel da hóa chất

Làm đầy mô 

(mỡ, chất làm đầy)

Sắc tố da do ánh nắng

Mất thể tích do lớp 

da teo mỏng



THANG ĐÁNH GIÁ ĐỘ LÃO HÓA BÀN TAY
Merz Hand Grading Scale (MHGS)

CARRUTHERS et al. Dermatol Surg 2008; 34:S179 –S183 



LỰA CHỌN CHẤT LÀM ĐẦY

Aesthetic Plast Surg. 2022 Feb;46(1):437-449



LỰA CHỌN CHẤT LÀM ĐẦY

• FDA approved 2015 
Radiesse® 

• 12-15 tháng

• Không thể tiêm giải
như HA

• Có thể sưng 2 tuần

Calcium 
Hydroxyapatite

• FDA approved 2018 
Restylane Lyft ®

• 6-12 tháng

• Có thể giải bằng
hyaluronidase

Hyaluronic acid

Fathi R. Challenges, Considerations, and Strategies in Hand Rejuvenation. J Drugs Dermatol Drugs Dermatol. 2016 Jul



CHUẨN BỊ KHI TIÊM

30-40 phút

10 phút sau khi tiêm

isopropyl alcohol 

hoặc chlorhexidine



Hạ thấp bàn tay, đánh dấu 

vùng thiếu thể tích

Nâng cao bàn tay, giảm áp 

lực tĩnh mạch, giảm nguy cơ 

chảy máu, bầm máu

TRƯỚC TIÊM

KHI TIÊM



Plast. Reconstr. Surg  . 2010 126: 163

VỊ TRÍ TIÊM



Lefebvre-Vilardebo et al. Plast. Reconstr. Surg. 136: 258S, 2015 

Lớp không có thần 

kinh và mạch máu
Lớp có thần kinh cảm 

giác và tĩnh mạch lớn 

nhìn thấy được

LỚP LƯNG NÔNG

LỚP LƯNG GIỮA

LỚP LƯNG SÂU



KỸ THUẬT TIÊM “Cắm lều” (Tenting technique) + BOLUS bằng kim

Véo nâng da (tenting) Tiêm bolus Massage

Lefebvre-Vilardebo et al. Plast. Reconstr. Surg. 136: 258S, 2015 



Kết hợp véo nâng da  (skin tenting) khi cho cannula vào sẽ làm giảm  

nguy cơ tổn thương mô

KỸ THUẬT TIÊM “Cắm lều” (Tenting technique) + Cannula 

(Fanning technique)



1 năm sau tiêm 1,3ml CaHA 

Aesthetic Surgery Journal, Volume 38, Issue suppl_1, May 2018, Pages S24–S28



TÁC DỤNG PHỤ

• Bầm tím, sưng, đau, đỏ và ngứa

• Giới hạn thể tích tiêm 1 mL HA 

hoặc 1,5 mL CaHA mỗi tay giảm 

đáng kể tỷ lệ sưng tấy.

• Pha loãng CaHA giảm tỉ lệ sưng, 

bầm

• Canula luôn an toàn > Kim tiêm



Sau tiêm 2ml Restylane Lyft mỗi bên

Khosravani N et al. Plast Reconstr Surg Glob Open. 2019;7(1):e2073





KẾT HỢP 

ĐIỀU TRỊ

Butterwick K. Dermatol Surg. 2016 May;42 Suppl 2:S108-18



• Trẻ hóa da bàn tay ngày càng được chú ý nhiều hơn.

• FDA chấp thuận CaHA (Radiesse®) 2015, HA (Restylane Lyft ®) 
2018 cho bàn tay → Kỹ thuật dễ làm, ít tác dụng phụ. 

• Nên kết hợp các phương pháp để trẻ hóa bàn tay toàn diện
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